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Nội dung hướng dẫn giải Bài 32B: Hãy trả lại sự bình yên cho muôn vật quanh ta được chúng tôi 

biên soạn bám sát bộ sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 3 chương trình mới (VNEN). Hy vọng đây 

sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích giúp các em học tốt môn Tiếng Việt lớp 3. 

Hoạt động cơ bản Bài 32B: Hãy trả lại sự bình yên cho muôn vật quanh ta 

1. Mỗi em nói một câu về bức ảnh dưới đây: 

 

Trả lời: 

Ví dụ: 

Vượn mẹ yêu thương vượn con. 

Tình mẫu tử thiêng liêng của mẹ con nhà vượn 

Vượn mẹ bảo vệ vượn con. 

Vượn mẹ che chở, chăm sóc vượn con. 

2. Dựa vào câu chuyện Người đi săn và con vượn, tìm câu văn phù hợp với mỗi tranh dưới 

đây 
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a. Trước khi chết, vượn mẹ vắt sữa vào một cái lá to để lại cho con. 

b. Người thợ săn ân hận, bẻ gãy nỏ, không bao giờ đi săn nữa. 

c. Một lần, bác ta bắn trúng một con vượn mẹ đang ôm con. 

d. Có một người săn bắn rất tài. 

Trả lời: 

Câu văn phù hợp với mỗi tranh trên là: 

- Tranh 1- d. Có một người săn bắn rất tài. 

- Tranh 2 - c. Một lần, bác ta bắn trúng một con vượn mẹ đang ôm con. 

- Tranh 3 - a. Trước khi chết, vượn mẹ vắt sữa vào một cái lá to để lại cho con. 

- Tranh 4- b. Người thợ săn ân hận, bẻ gãy nỏ, không bao giờ đi săn nữa. 

3. Kể chuyện trong nhóm: Mỗi bạn kể một đoạn câu chuyện, kể tiếp nối cả câu chuyện 

Trả lời: 

Người đi săn và con vượn 

Đoạn 1: Ngày xưa có một bác thợ săn rất tài. Nếu con thú rừng nào không mau gặp bác ta thì 

hôm ấy coi như là ngày tận số. 
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Đoạn 2: Một hôm, người đi săn xách nỏ vào rừng. Bác thấy có một con vượn lông xám đang 

ngồi ôm con trên tảng đá. Bấc nhẹ nhang rút mũi tên bắn trúng vượn mẹ. 

Vượn mẹ giật mình, hết nhìn mũi tên lại nhìn về phía người đi săn bằng đôi mắt căm giận, tay 

không rời con. Máu ở vết thương rỉ ra loang khắp ngực. 

Người đi săn đứng im chờ kết quả.... 

Đoạn 3: Bỗng vượn mẹ nhẹ nhàng đặt con xuống, vơ vội nắm bùi nhùi gối lên đầu con, rồi nó 

hái cái lá to, vắt sữa vào và đặt lên miệng con. 

Sau đó, vượn mẹ nghiến răng, giật phắt mũi tên ra, hét lên một tiếng thật to rồi ngã xuống. 

Đoạn 4: Người đi săn đứng lặng. Hai giọt nước mắt từ từ lăn trên má. Bác cắn môi, bẻ gãy nỏ và 

lẳng lặng quay gót ra về. 

Từ đấy, bác không bao giờ đi săn nữa. 

5. Làm bài tập 

Đọc các câu dưới đây, gạch dưới bộ phận câu trả lời cho câu hỏi "bằng gì?" 

a. Nhà ở vùng này phần nhiều làm bằng gỗ xoan. 

b. Các nghệ nhân đã thêu nên những bức tranh tinh xảo bằng đôi bàn tay khéo lẻo của mình. 

c. Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, người Việt Nam đã xây dựng nên non sông gấm vóc bằng trí 

tuệ, mồ hôi và cả máu của mình. 

Trả lời: 

a. Nhà ở vùng này phần nhiều làm bằng gỗ xoan. 

b. Các nghệ nhân đã thêu nên những bức tranh tinh xảo bằng đôi bàn tay khéo lẻo của mình. 

c. Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, người Việt Nam đã xây dựng nên non sông gấm vóc bằng trí 

tuệ, mồ hôi và cả máu của mình. 
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Hoạt động thực hành Bài 32B: Hãy trả lại sự bình yên cho muôn vật quanh ta 

2. Điền vào chỗ trống: 

PHIẾU BÀI TẬP A 

l hay n? 

Xen vào giữa những đám đá tai mèo, những ...ương đỗ, ....ương ngô xanh um trông như những ô 

bàn cờ. Các bà, các chị ....ưng đeo gùi tấp ....ập đi ....àm .....ương. Những con bò vàng bước đì 

thong thả. Chốc chốc, một điệu hát Hmông lại vút .....ên trong trẻo. 

(Theo Tập đọc 5, 1980) 

PHIẾU BÀI TẬP B 

v hay d? 

Chiếc xe từ Sài Gòn ....ề làng, .....ừng trước cửa nhà tôi. Xe ....ừng nhưng máy .....ẫn nổ, anh lái 

xe ....ừa bóp kèn, vừa .....ỗ cửa xe, kêu lớn: 

- Thằng Năm .....ề! 

Chị tôi đang ngồi sàng gạo, .....ội .....àng đứng dậy, chạy .....ụt ra đường. 

(Theo Nguyễn Quang Sáng) 

Trả lời: 

PHIẾU BÀI TẬP A 

l hay n? 

Xen vào giữa những đám đá tai mèo, những nương đỗ, nương ngô xanh um trông như những ô 

bàn cờ. Các bà, các chị lưng đeo gùi tấp nập đi làm nương. Những con bò vàng bước đì thong 

thả. Chốc chốc, một điệu hát Hmông lại vút lên trong trẻo. 
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(Theo Tập đọc 5, 1980) 

PHIẾU BÀI TẬP B 

v hay d? 

Chiếc xe từ Sài Gòn về làng, dừng trước cửa nhà tôi. Xe dừng nhưng máy vẫn nổ, anh lái xe vừa 

bóp kèn, vừa vỗ cửa xe, kêu lớn: 

- Thằng Năm về! 

Chị tôi đang ngồi sàng gạo, vội vàng đứng dậy, chạy vụt ra đường. 

(Theo Nguyễn Quang Sáng) 

3. Nghe - viết đoạn văn sau: Ngôi nhà chung 

Trả lời: 

Ngôi nhà chung 

Trên thế giới có hàng trăm nước, hàng nghìn dân tộc khác nhau. Mỗi nước, mỗi dân tộc có phong 

tục, tập quán riêng. Nhưng tất cả đều đang sống trong một ngôi nhà chung là trái đất và có chung 

những việc phải làm. Đó là bảo vệ hoà bình, bảo vệ môi trường sống, đấu tranh chống đói nghèo, 

bệnh tật.... 

4. Đọc và chép lại câu văn a hoặc b dưới đây theo hướng dẫn: 

a. Cái lọ lục bình lóng lánh nước men nâu 

b. Vinh và Vân vô vườn dừa nhà Dương 

Trả lời: 

a. Cái lọ lục bình lóng lánh nước men nâu. 

b. Vinh và Vân vô vườn dừa nhà Dương. 
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Hoạt động ứng dụng Bài 32B: Hãy trả lại sự bình yên cho muôn vật quanh ta 

Tìm hiểu một số đồ vật trong nhà em được làm bằng vật liệu gì. Viết 3 câu giới thiệu theo 

mẫu. 

Trả lời: 

Ví dụ mẫu: 

Trong nhà em có rất nhiều đồ vật. Những quyển sách được làm bằng giấy. Cái bàn học của em 

được làm bằng gỗ lim. Cái cửa được làm bằng sắt. Trong phòng khách nhà em có một cái bể cá 

được làm bằng kính. 
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